MA TRẬN CUỐI KÌ KHỐI 11

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
	Hàm số lượng giác (5)
	2
	2
	1
	6
	1
	3
	1
	3
	14
	
	35
	7

	
	
	Phương trình lượng giác cơ bản (4)
	3
	3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Một số phương trình lượng giác thường gặp (5)
	2
	2
	1
	
	1
	2
	1
	3
	
	
	
	

	2
	Tổ hợp – Xác suất 
	Quy tắc điếm (2)
	1
	1
	1
	8
	
	
	
	
	12
	
	
	

	
	
	Hoán vị; Chỉnh hợp; Tổ hợp(4)
	2
	2
	1
	
	1
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhị thức Niu – tơn (2)
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phép thử và biến cố; Xác suất của biến cố (4)
	1
	1
	1
	
	1
	2
	1
	3
	
	
	
	

	3
	Dãy số - cấp số cộng
	Dãy số (3)
	1
	1
	2
	4
	
	
	
	
	9
	
	
	

	
	
	Cấp số cộng (6)
	2
	2
	1
	2
	2
	5
	1
	3
	
	
	
	

	4
	Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song
	Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian (6)
	2
	2
	2
	10
	1
	3
	1
	3
	15
	
	15
	3

	
	
	Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (4)
	2
	2
	1
	
	1
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đường thẳng và mặt phẳng song song (5)
	1
	1
	2
	
	2
	5
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	20
	20
	15
	30
	10
	25
	5
	15
	50
	
	90
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	
	
	


Lưu ý:
- Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan gồm 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0.2

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

MÔN: TOÁN 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
	1.1 Hàm số lượng giác 
	Nhận biệt:
- Xác định chu kỳ của HSLG: Câu 1
- Tìm được tập xác định của hàm số: Câu 2
- Xác dịnh tính chẵn, lẻ

Thông hiểu
- Tìm được tập xác định của hàm số Câu 3
Vận dụng:
- Tìm được giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất: Câu 4
Vận dụng cao:
- Tìm GTLN, GTNN của HSLG: Câu 33
	2
	1
	1
	1

	
	
	1.2 Phuong trình lượng giác cơ bản


	Nhận biết:
- Tìm nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản Câu 5, 6, 34
- Tìm nghiệm của PTLG bậc nhất đối với một HSLG 

- Giải được PTLG  bậc hai đối với một HSLG 

- Giải và biến đổi thành thạo phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx.

Thông hiểu:

- Tìm tham số m để PTLG có nghiệm: Câu 7
- Phương trình thuần nhất đối với sinx và cosx. 
Vận dụng :
Vận dụng cao: 

	3
	1
	
	

	
	
	1.3 Một số phương trình lượng giác thường gặp


	Nhận biết:

- Tìm được nghiệm PT bậc 2 đối với 1 HSLG : Câu 35
- Tìm đk để PT bậc nhất đối với sinx, cosx có nghiệm: Câu 36
Thông hiểu:
- Tìm nghiệm của PT bậc nhất đối với HSLG: Câu 8
- Phương trình thuần nhất đối với sinx và cosx. 
Vận dụng :
- Tìm số nghiệm của PTLG với Đk cho trước: Câu 9
- Giải được phương trình lượng giác đưa về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác

Vận dụng cao:
- Phương trình lượng giác khác: đưa về tích, phương pháp đặt ẩn phụ
- Tìm điều kiện của tham số để PT có nghiệm thuộc khoảng cho trước: Câu 10


	2
	1
	1
	1

	2
	Tổ hợp – Xác suất 
	2.1 Quy tắc điếm 
	Nhận biết:
- Nhận biết được hai qui tắc đếm vào giải toán: khi nào dùng qui tắc cộng, khi nào dùng qui tắc nhân. Câu 11
Thông hiểu
- Bài toán đếm số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước: Câu 12
	1
	1
	
	

	
	
	2.2 Hoán vị; Chỉnh hợp; Tổ hợp 
	Nhận biết

- Nhận biết được định nghĩa, công thức Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp: Câu 13, 37
Thông hiểu:
- Bài toán phân biệt được hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
- Giải phương trình, bất phương trình chứa các toán tử về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp: Câu 38
Vận dụng:

- Bài toán thực tiễn liên quan đến HV, CH, TH: Câu 14
Vận dụng cao: 
- Bài toán chia nhiều trường hợp: 
	2
	1
	1
	

	
	
	2.3 Nhị thức Niu – tơn 
	Nhận biết:
- Nhận biết công thức nhị thức NiuTơn: Câu 15
- Biết khai triển nhị thức.
Thông hiểu:

- Tìm hệ số, số hạng không chứa 
[image: image1.wmf]x

, chứa 
[image: image2.wmf]n

x

 ,
[image: image3.wmf]mn

xy

trong khai triển  
[image: image4.wmf](

)

Px

.  Câu 16
	1
	1
	
	

	
	
	2.4 Phép thử và biến cố; Xác suất của biến cố
	Nhận biết:
- Xác định phép thử, không gian mẫu và biến cố.

- Mô tả không gian mẫu. Tìm số phần tử của không gian mẫu: Câu 17
- Xác định biết cố. Tính số phần tử của tập hợp này
- Tính xác suất của biến cố bằng định nghĩa. 
Thông hiểu:

- Bài toán tính xác suất (Chọn người, bông, bi, quả cầu,…..): Câu 39
- Bài toán tính xác suất (Gieo con xúc xắc, gieo đồng tiền…..)

Vận dụng: 
- Tính xác suất bẳng các quy tắc, điều kiện cho trước: Câu 40
- Bài toán xác suất liên quan đếm số tự nhiên:

Vận dụng cao: 
Bài toán thực tiễn được chia nhiều trường hợp: Câu 18
	1
	1
	1
	1

	3
	Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân
	3.1 Dãy số
	Nhận biết: 
Tìm số hạng cụ thể khi biết công thức số hạng tổng quát: Câu 19
Thông hiểu:

- Hiểu và biết được một dãy số như thế nào là tăng, giảm, bị chặn: Câu 41,42
	1
	2
	
	

	
	
	3.2 Cấp số cộng 
	Nhận biết: 
- Xác định được dãy số là cấp số cộng: Câu 43
- Xác định được số hạng tổng quát khi biết số hạng đầu và công sai: Câu 20
Thông hiểu: 
- Tính được tổng n số hạng đầu của CSC: Câu 21
Vận dụng: 
- Tìm số hạng bất kỳ trong CSC với dữ kiện cho trước: Câu 44

- Dùng tính chất CSC để xác định ẩn cho trước: Câu 22
Vận dụng cao: 

- Bài toán liên quan tính chất CSC: Câu 45
	2
	1
	2
	1

	4
	Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Quan hệ song song
	4.1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian 
	Nhận biết:
- Biết đặc điểm tứ diện: Câu 23

- Biết vẽ hình các, đọc tên các dạng hình chóp: Câu 46
Thông hiểu:
- Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng biết 2 điểm chung: Câu 24

- Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng: Câu 47
Vận dụng:

- Xác định thiết diện : Câu 25
Vận dụng cao:

- Chứng minh đồng quy, thiết diện……….,Tính tỷ số: Câu 26
	2
	2
	1
	1

	
	
	4.2 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song 
	Nhận biết:
- Nhận biết vị trí tương đối của hai đường thẳng: Câu 48
- Xác định giao tuyến có yếu tố song song: Câu 27

Thông hiểu:

- Chứng được hai đường thẳng song song: Câu 28.
- Xác định thiết diện

Vận dụng:
Xác định thiết diện, đặc tính thiết diện để kết luận vấn đề: Câu 49
	2
	1
	1
	

	
	
	4.3 Đường thẳng và mặt phẳng song song 
	Nhận biết:

- Nhận biết vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng: Câu 29

Thông hiểu:
- Chứng được đường thẳng song song mặt phẳng: Câu 30, 50
Vận dụng:

- Tính được tỉ số, chứng minh các yếu tố liên quan : Câu 31 
-Xác định thiết diện, tính diện tích thiết diện: Câu 32
	1
	2
	2
	

	
	
	
	
	20
	15
	10
	5


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương
ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó).
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